
TRƯỜNG THPT PHÚ XUYÊN A 

     HỘI CHA MẸ HỌC SINH 
 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỦA TRƯỜNG  

Năm học: 2023 – 2024 

 

TT Họ và tên 

CMHS 

Chức danh Só điện thoại, 

địa chỉ liên hệ 

Họ tên con Lớp 

1 Đào Văn Thành Trưởng ban 
0912067249 - 

Minh Cường 
Đào Huy Hoàng 12A6 

2 Vũ Thị Quê Ủy viên - Thư ký 
0966623321 - 

TT Phú Xuyên 
Nguyễn Nhược Lam 12A7 

3 Lại Tấn Trung Phó ban 
0913004740 - 

TT Phú Minh 
Lại Tiến Dũng 11A7 

4 Kiều Thị Thu Ủy viên - Thủ quỹ 
0359631758 - 

Phúc Tiến 
Vũ Kiều Cẩm Tú 11A5 

5 Vũ Văn Nam 
Ủy viên - Đối ngoại, 

truyền thông 

0365799181 - 

Phúc Tiến 
Vũ Lê Mai Anh 11A9 

6 Đỗ Ngọc Tiến Phó ban 
0336815188 – 

TT Phú Xuyên 
Đỗ Trần Châu Long 10A8 

7 Phạm Thị Đảm Ủy viên - Kế toán 
0972299696 – 

Phú Yên 

Nguyễn Thị Trà 

Giang 
10A1 

8 Phạm Mạnh Hà 
Ủy viên - Đối ngoại, 

truyền thông 

0912056946 – 

TT Phú Minh 
Phạm Vũ Hà An 10A14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THPT PHÚ XUYÊN A 

     HỘI CHA MẸ HỌC SINH 
 

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ BAN ĐẠI DIỆN CMHS CÁC LỚP 

Năm học: 2023 – 2024 
 

Lớp 
Họ tên Trưởng, Phó Ban 

đại diện CMHS lớp 

Trú quán 

(xã/thị trấn) 
SĐT liên hệ Họ và tên con 

Ghi 

chú 

12A1 
T.Ban: Nguyễn Thị Tuyết TT Phú Minh 0392209377 Lê Ngọc Anh  

P.Ban: Nguyễn Tiến Nam Chuyên Mỹ 0907502502 Nguyễn Gia Phong  

12A2 
T.Ban: Nguyễn T Thu Huyền Đại Xuyên 0934278333 Lê Tuấn Dũng  

P.Ban: Nguyễn T Hương Thu Tân Dân 0345153809 Phan T Ánh Nguyệt  

12A3 
T.Ban: Vũ Đức Chuân TT Phú Xuyên 0989626015 Vũ Thanh Thảo  

P.Ban: Nguyễn Thị Hải Yến Nam Tiến 0942723999 Phùng Đức Tuấn  

12A4 
T.Ban: Nguyễn Văn Tưng TT Phú Xuyên 0915075426 Nguyễn Văn Thành  

P.Ban: Nguyễn Thị Huyền TT Phú Xuyên 0348523933 Trịnh Quang Hải  

12A5 
T.Ban: Hoàng Văn Năm Vạn Điểm 0963976519 Hoàng Đức Thắng  

P.Ban: Lê Việt Hà TT Phú Minh 0984304613 Phùng Khánh Linh  

12A6 
T.Ban: Đào Văn Thành Minh Cường 0912067249 Đào Huy Hoàng HT 

P.Ban: Nguyễn Quang Hiệp Phú Yên 0987899562 Nguyễn Diệu Quỳnh  

12A7 
T.Ban: Vũ Thị Quê TT Phú Xuyên 0966623321 Nguyễn Nhược Lam TK 

P.Ban: Hán Thị Thu Huyền Nam Tiến 0985807928 Phùng Minh Thu  

12A8 
T.Ban: Phạm Khánh Ly Vân Từ 0989261859 Nguyễn Phương Thảo  

P.Ban: Phạm Thị Nga Minh Cường 0961781980 Lê Phương Linh  

12A9 
T.Ban: Phạm Ngọc Quý Sơn Hà 0989489357 Phạm Hồng Phúc  

P.Ban: Hoàng Tuyết Đông Vân Từ 0367531259 Hoàng Hải Yến  

12A10 
T.Ban: Nguyễn Thị Thu Hằng TT Phú Minh 0937768988 Phùng Nguyễn Gia Bảo  

P.Ban: Nguyễn Thị Mai Sâm Vạn Điểm 0969689896 Hoàng Thu Trang  

12A11 
T.Ban: Dương Hồng Uy TT Phú Xuyên 0964293599 Dương Gia Phú  

P.Ban: Ngô Minh Pháp TT Phú Xuyên 0936168831 Ngô Anh Tuấn Khôi  

12A12 
T.Ban: Đào Thị Hương Phú Minh 0822299927 Trần Thị Thu Hiền  

P.Ban: Phạm Thị Hằng Sơn Hà 0915402113 Vũ Văn Nguyên  

12A13 
T.Ban: Nguyễn Văn Đại Phú Yên 0915662899 Nguyễn Đại Nghĩa  

P.Ban: Phạm Thị Hiên Phú Yên 0975977639 Nguyễn Hữu Phát  

12A14 
T.Ban: Đỗ Thị Thanh Tâm TT Phú Minh 0915258119 Đào Tâm Anh  

P.Ban: Nguyễn Thị Hoài Thu Phúc Tiến 0335297976 Vũ Đức Mạnh  

12A15 
T.Ban: Thái Thị Hường Hồng Thái 0978281085 Tạ Xuân Nguyên  

P.Ban: Nguyễn Thị Hương Nam Phong 0349625701 Lê Phương Anh  

11A1 
T.Ban: Phan Thị Bình Vạn Điểm 0915942260 Đào Tiến Long  

P.Ban: Trần Văn Hiệp Châu Can 0982705098 Trần Ngọc Hà  

11A2 
T.Ban: Đoàn Anh Tuấn TT Phú Xuyên 0386239114 Đoàn Hương Giang  

P.Ban: Nguyễn T Mai Hương Vạn Điểm 0913751988 Nguyễn Hương Giang  

11A3 
T.Ban: Dương Thị Thoa TT Phú Xuyên 0393452388 Vũ Hoàng Sơn  

P.Ban: Phạm Văn Thiết Phúc Tiến 0789153888 Phạm Phúc Hưng  

11A4 
T.Ban: Nguyễn Thị Hồng TT Phú Xuyên 0368198961 Vũ Minh Tự  

P.Ban: Mai Thị Huyền Vạn Điểm 0976521083 Trịnh Quang Thắng  

11A5 
T.Ban: Vũ Thị Thanh Vân TT Phú Minh 0912608344 Đỗ Cẩm Tú  

P.Ban: Kiều Thị Thu Phúc Tiến 0359631758 Vũ Kiều Cẩm Tú  TQ 

11A6 
T.Ban: Nguyễn Thị Phượng Châu Can 0368531215 Nguyễn Minh Công  

P.Ban: Hoàng Thị Vân Trung TT Phú Xuyên 0977548747 Thái Hoàng Việt  



11A7 
T.Ban: Lại Tấn Trung TT Phú Minh 0913004740 Lại Tiến Dũng HP 

P.Ban: Phùng Thị Bích Vạn Điểm 0963728549 Nguyễn Khánh Ngọc  

11A8 
T.Ban: Dương Thị Giang TT Phú Xuyên 0979319870 Nguyễn Hoài Nam  

P.Ban: Phạm Thị Hương  Phú Yên 0975269080 Nguyễn T Kiều Trang  

11A9 
T.Ban: Vũ Văn Nam Phúc Tiến 0365799181 Vũ Lê Mai Anh UV 

P..Ban: Phùng Thị Hường Minh Cường 0393905966 Đặng Hoàng Hiệp  

11A10 
T.Ban: Nguyễn Thị Hường TT Phú Minh 0365518558 Lê Hải Anh  

P.Ban: Vũ Thị Vui Đại Thắng 0942707326 Phạm Thanh Thảo  

11A11 
T.Ban: Nguyễn Thị Hảo Phúc Tiến 0368811596 Đào Thị Minh Tâm  

P.Ban:Nguyễn Thị Tuyết Mai TT Phú Minh 0936367236 Phi Hoàng Khánh Linh  

11A12 
T.Ban: Nguyễn Thị Thu Hà Vạn Điểm 0945676265 Nguyễn Ngọc Hà Anh  

P.Ban: Nguyễn Thanh Hương  Vạn Điểm 0973810505 Nguyễn Minh Vy  

11A13 
T.Ban: Nguyễn Thị Quyên Vạn Điểm 0978871978 Nguyễn Thùy Dương  

P.Ban: Nguyễn Mạnh Hùng Phú Yên 0986730706 Nguyễn Thu Trang  

11A14 
T.Ban: Vũ Tuấn Anh TT Phú Xuyên 0986625835 Vũ Ánh Dương  

P.Ban: Nguyễn Thị Nguyên TT Phú Xuyên 0397799818 Nguyễn Nhật Anh  

11A15 
T.Ban: Đầm Thị Khánh Nam Tiến 0943400820 Nguyễn Thanh Sang  

P.Ban: Nguyễn Thị Nga Minh Cường 0912439683 Nguyễn Đình Quang  

10A1 
T.Ban: Phạm Thị Đảm Phú Yên 0972299696 Nguyễn Thị Trà Giang KT 

P.Ban: Trương Văn Sỹ Phú Yên 0984063026 Trương Văn Lợi  

10A2 
T.Ban: Phùng Thị Bích Hậu Nam Tiến 0368021976 Vũ Khởi Kỳ  

P.Ban: Trương Thị Mai Huyên TT Phú Minh 0932230553 Nguyễn Tuấn Dũng  

10A3 
T.Ban: Đỗ Thị Liên TT Phú Xuyên 0387352189 Vũ Đại Lộc  

P.Ban: Nguyễn Văn An TT Phú Minh 0914602499 Nguyễn An Khánh  

10A4 
T.Ban: Lương Ngọc Huy Quang Trung 0379506234 Lương Huy Hưng  

P.Ban: Nguyễn Cao Cường TT Phú Minh 0978771900 Nguyễn Lân Hào  

10A5 
T.Ban: Vũ Thị Phương Tân Dân 0972471383 Nguyễn Yến Nhi  

P.Ban: Nguyễn Thị Hạnh TT Phú Minh 0352319093 Vũ Nguyễn Minh Đức  

10A6 
T.Ban: Nguyễn Thị Nhẫn Đại Xuyên 0362528855 Trịnh Nguyễn Thanh Hằng  

P.Ban: Lâm Thu Hường Phúc Tiến 0984888903 Nguyễn Trường Huy  

10A7 
T.Ban: Vũ Quốc Sơn Châu Can 0769297278 Vũ Thanh Bình  

P.Ban: Nguyễn Thị Hằng TT Phú Minh 0914906121 Chu Đức Anh  

10A8 
T.Ban: Đỗ Ngọc Tiến TT Phú Xuyên 0336815188 Đỗ Trần Châu Long HP 

P.Ban: Nguyễn Văn Tuyên TT Phú Xuyên 0948283888 Nguyễn Đăng Dương  

10A9 
T.Ban: Lê Thị Hoa Vạn Điểm 0346510100 Lê Khánh Ly  

P.Ban: Vũ Thị Duyên Đại Xuyên 0395103793 Phạm Minh Long  

10A10 
T.Ban: Phạm Kim Tuyến TT Phú Xuyên 0916931169 Phạm Nguyễn Phương Linh  

P.Ban: Nguyễn T Phương Thảo Phúc Tiến 0981951116 Phạm Ngọc Ánh  

10A11 
T.Ban: Vũ Thị Quê TT Phú Xuyên 0966623321 Nguyễn Gia Khánh  

P.Ban: Hồng Thị Xuân Minh Cường 0978609987 Đặng Hồng Như Quỳnh  

10A12 
T.Ban: Hoàng Thị Khuê Nam Phong 0346410386 Nguyễn Hồng Phúc  

P.Ban: Nguyễn Ngọc Tài TT Phú Xuyên 0979052789 Nguyễn Ánh Thủy Tiên  

10A13 
T.Ban: Nguyễn Thị Hà Nam Triều 0989200015 Nguyễn Tiến Huy  

P.Ban: Nguyễn Thành Kiên Nam Tiến 0915944655 Nguyễn Đức Phú  

10A14 
T.Ban: Phạm Mạnh Hà TT Phú Minh 0912056946 Phạm Vũ Hà An UV 

P.Ban: Kiều Huy Hùng Phúc Tiến 0976337768 Kiều Thị Anh Mỹ  

10A15 
T.Ban: Đỗ Văn Hà TT Phú Xuyên 0975750668 Đỗ Tuấn Vũ  

P.Ban: Mai Thị Chinh Vạn Điểm 0906071721 Trần Tuấn Cường  

………………………………………………… 


